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MỘT SỐ THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC 
TRONG BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI     

      LÊ THỊ MAI HƯỜNG *
	Tóm tắt: 

	Hơn ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đến nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó vấn đề an sinh xã hội là một trong những thành tựu quan trọng nhất của Đảng và Nhà nước đem lại cho nhân dân. Bài viết tập trung nghiên cứu một số thành tựu và những thách thức trong đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới.  

	Từ khóa: 
	An sinh xã hội; Việt Nam; thời kỳ đổi mới.  


Đ
ặt vấn đề
An sinh xã hội (ASXH) chính là mạng lưới an toàn xã hội với nhiều tầng, nấc khác nhau để bảo vệ, trợ giúp cho các thành viên trong xã hội trước những rủi ro trong cuộc sống, các cú sốc về kinh tế - xã hội làm cho họ bị mất đi nguồn sinh kế rơi vào cảnh nghèo khổ, bần cùng hoá. Việc trợ giúp được thực hiện thông qua các chính sách thuộc hệ thống ASXH như: Xóa đói giảm nghèo, BHXH, BHYT, trợ giúp xã hội và ưu đãi xã hội.

Trong thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, chính sách ASXH được Đảng, Nhà nước Việt Nam coi như một chiến lược để phát triển bền vững đất nước. ASXH không chỉ góp phần ổn định và cải thiện đời sống cho nhân dân, đảm bảo an toàn, ổn định cho kinh tế - xã hội mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Hệ thống chính sách ASXH đã trực tiếp góp phần thể hiện mục tiêu, lý tưởng về một xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã và đang chung sức xây dựng - một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo ASXH ở Việt Nam còn gặp phải nhiều thách thức về tư duy, về thu hút các thành phần kinh tế, các nguồn lực đảm bảo ASXH…

1. Một số thành tựu về đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới

Sau hơn 30 năm đổi mới, việc thực hiện chính sách ASXH ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Các chương trình ASXH đều khẳng định sự vượt trội so với thời kỳ trước đó.

Một là, các chương trình ASXH theo nguyên tắc “đóng - hưởng”: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngày càng phát triển, mở rộng phạm vi bao phủ, nâng cao dần mức độ tác động đến đời sống của người dân
Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH): Hơn 30 năm đổi mới, BHXH đã thể hiện rõ vai trò bảo đảm an toàn cho đời sống của các thành viên xã hội, vì sự phát triển hài hòa, bền vững. BHXH đã bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, nhằm góp phần bảo đảm an toàn đời sống của người lao động cũng như của toàn xã hội. Có thể khẳng định rằng, dưới góc độ yếu tố cấu thành của ASXH, BHXH từng bước được hoàn thiện, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro cho người lao động trong điều kiện kinh tế thị trường và rủi ro xã hội khác trong các trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, mất sức lao động lúc tuổi già và chết. Theo đó, BHXH là một trong những chính sách đảm bảo công bằng xã hội và hướng vào phát triển con người, đáp ứng mục tiêu phát triển con người trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.

Do tính ưu việt của BHXH, hiện nay số người tham gia BHXH ngày càng tăng lên, góp phần ổn định và phát triển xã hội. Ngoài ra, phạm vi đối tượng tham gia BHXH được mở rộng. Nếu như trước đây, đối tượng BHXH của Việt Nam chỉ bó hẹp trong phạm vi công nhân, viên chức nhà nước và lực lượng vũ trang thì hiện nay BHXH được mở rộng tới mọi đối tượng trong toàn xã hội như nông dân, người lao động trong khu vực ngoài quốc doanh... Năm 2014, số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 11.451.531 người, tham gia BHXH tự nguyện là 196.254 người, tham gia BHYT là 53.218.416 người
. Đến  năm 2018, cả nước có 14,724 triệu người tham gia BHXH (trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,45 triệu người, BHXH tự nguyện 271 nghìn người)
. Các chế độ BHXH, như chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, ốm đau và tử tuất, được thực hiện đã có tác động tích cực đến việc ổn định đời sống của người lao động cả khi làm việc và nghỉ hưu, gắn trách nhiệm với quyền lợi và nghĩa vụ của các bên khi tham gia BHXH và khắc phục  tính bình quân, bao cấp, nhưng vẫn bảo đảm tính xã hội là điều tiết và chia sẻ.

Trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): Bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là biện pháp để giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho những người thất nghiệp trong thời gian chưa tìm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm kiếm công việc mới. Bảo hiểm thất nghiệp có vai trò giúp đỡ họ ổn định cuộc sống của người lao động khi bị mất việc làm thông qua việc trả trợ cấp thất nghiệp, vừa tạo cơ hội để họ có thể tiếp tục tham gia thị trường lao động. Tạo ra chỗ dựa về vật chất và tinh thần cho người lao động khi lâm vào tình trạng mất việc làm. Ngoài ra, đối với người sử dụng lao động, gánh nặng tài chính của họ sẽ được san sẻ khi những người lao động tại doanh nghiệp bị mất việc làm, họ không phải bỏ ra một khoản chi lớn để giải quyết chế độ cho người lao động. Đặc biệt, trong những thời kỳ khó khăn, buộc phải thu hẹp sản xuất, nhiều người lao động thất nghiệp. Đối với Nhà nước, ngân sách nhà nước sẽ giảm bớt chi phí khi nạn thất nghiệp gia tăng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, tạo sự chủ động về tài chính cho nhà nước.

Ở Việt Nam, BHTN bắt đầu được triển khai thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) từ ngày 01/01/2009. Sau một thời gian triển khai, số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ngày càng tăng. Năm 2009 có 5,993 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; năm 2010 số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 7,206 triệu người tăng 20,24% so với năm 2009; năm 2014 có 9.213.302 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
. Đến 2018 thì số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 12,6 triệu người, chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi
.

Như vậy, với hệ thống chính sách phù hợp trên các lĩnh vực chính của giảm thiểu rủi ro, như BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ASXH đã thể hiện vai trò to lớn đối với việc thúc đẩy TBXH. Nó là cơ sở để khẳng định rằng những nấc thang của TBXH gắn liền với những nhu cầu và cuộc sống của mỗi cá nhân trong xã hội được đáp ứng theo hướng tiến bộ.

Trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT), gồm có BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện và BHYT người nghèo. Bảo hiểm y tế bắt buộc áp dụng cho người lao động trong khu vực chính thức; BHYTTN cho các đối tượng học sinh, sinh viên và mọi người dân; người nghèo được Nhà nước cấp thẻ BHYT. Sau 19 năm thực hiện chính sách BHYT, từ năm 1992 đến nay, đối tượng tham gia ngày càng tăng, phạm vi bao phủ ngày càng rộng. Năm 1993 cả nước có 3.790.000 người, năm 2010 có 50.674.301 và năm 2011 có khoảng 57.000.000 người tham gia
. Đặc biệt, những năm qua, Việt Nam đã thực hiện chính sách BHYT miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, một số đối tượng chính sách, người nghèo và hỗ trợ BHYT cho các hộ cận nghèo. Điều này đã tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn về y tế cho các tầng lớp dân cư trong xã hội.
Hai là, các chương trình ASXH không dựa trên đóng góp của người dân như trợ giúp xã hội và chính sách thị trường lao động ngày càng được chú trọng, phạm vi đối tượng tham gia được mở rộng, nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước được nâng lên
Trong lĩnh vực trợ giúp xã hội: Trong quá trình đổi mới đất nước, trợ giúp xã hội đã góp phần đảm bảo ASXH. Trợ giúp xã hội với hai nhóm chính sách là trợ giúp xã hội thường xuyên và trợ giúp xã hội đột xuất đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thu nhập thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng dễ bị tổn thương như người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao năng lực phòng chống rủi ro cho họ.

Theo thống kê của Cục Bảo trợ xã hội, Việt Nam có số đối tượng trợ giúp xã hội rất lớn, cả nước có 9 triệu người cao tuổi, trong đó khoảng trên 200 ngàn người già cô đơn, trên 500 ngàn người từ 85 tuổi trở lên; hơn 5 triệu người tàn tật, trong đó khoảng 200 ngàn người tàn tật nặng và trên 100 ngàn người tâm thần. Trong số 27 triệu trẻ em, có 1,3 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trên 1,2 triệu trẻ em nghèo. Trong số đối tượng trên có khoảng 1,3 triệu đối tượng thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội của Nhà nước. Từ năm 2000 đến nay số đối tượng hưởng trợ cấp liên tục tăng lên. Năm 2000 chỉ có 175.355 người được hưởng trợ cấp xã hội, (trong đó khoảng 25.000 người sống ở cơ sở BTXH và 155.355 người sống ở cộng đồng), năm 2006 đã tăng lên 470.000 người, trong đó có 27.000 đối tượng sống ở cơ sở BTXH và 448.000 sống ở cộng đồng; năm 2014, trên địa bàn cả nước có khoảng 2,6 triệu người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
. Đặc biệt, tính đến tháng 12/2018 cả nước đã thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho khoảng 1,7 triệu người cao tuổi, 1,1 triệu người khuyết tật; khoảng 20.000 người cao tuổi, người khuyết tật đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội với mức chuẩn trợ cấp xã hội tối thiểu là 270.000 đồng/người/tháng
.

Hệ thống chính sách trợ giúp xã hội bao gồm trợ giúp đột xuất (cứu trợ đột xuất), nhất là do thiên tai và trợ cấp thường xuyên cho đối tượng đặc biệt khó khăn, không có người nuôi dưỡng. Trong nhiều năm qua, chính sách BTXH đã đi vào cuộc sống, góp phần ổn định và cải thiện từng bước đời sống đối tượng. Đặc biệt, Nghị định 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng trợ giúp xã hội đã mở rộng tới các đối tượng tàn tật nặng không có khả năng lao động không chỉ ở các hộ nghèo.

Ngoài ra, Nhà nước tạo cơ chế để hình thành rất nhiều loại quỹ xã hội, nhân đạo từ thiện để trợ giúp các đối tượng xã hội, như “Quỹ vì người nghèo”; “Quỹ tấm lòng vàng”, “Quỹ nạn nhân chất độc da cam”, “Quỹ bảo trợ trẻ em”, quỹ của Hội Chữ thập đỏ… Khi thiên tai xảy ra, ngoài sự trợ giúp của các địa phương và người dân tại địa bàn, Nhà nước có chính sách trợ giúp xã hội bao gồm trợ giúp đột xuất để bảo đảm sự an toàn về đời sống và sản xuất của các thành viên trong xã hội. 

Ba là, chính sách ASXH được kết hợp chặt chẽ với các chính sách xã hội khác, nhờ đó ASXH được bảo đảm, kinh tế - xã hội đất nước khá ổn định, ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng và lạm phát
Đối với chương trình xóa đói giảm nghèo: hàng loạt chương trình mục tiêu quốc gia, các văn bản pháp luật liên quan được ban hành. Các chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam được thực hiện nhằm vào hai hướng đích:

Tái phân bổ ngân sách nhà nước và các chương trình chống nghèo có mục tiêu theo vị trí địa lý nhằm chuyển nguồn lực tới các tỉnh nghèo và huyện nghèo. Qua đó, giải quyết các vấn đề, như đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề; khôi phục các ngành nghề thủ công truyền thống ở nông thôn, tạo việc làm cho người nghèo; hỗ trợ giáo dục và đào tạo; hỗ trợ về y tế; tổ chức định canh, định cư, di dân; hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn... qua đó tạo các điều kiện và cơ hội chung để người nghèo vươn lên thoát nghèo.

Các chương trình chống nghèo đói để trực tiếp hỗ trợ các gia đình nghèo và các xã nghèo, như được tiếp cận tín dụng ưu đãi, giáo dục, y tế, cấp đất đai, nhà ở, nước sạch và các khoản trợ cấp tiền mặt cũng như thực hiện  khuyến nông - lâm - ngư, xây dựng trường học, dạy nghề cho người nghèo và xã nghèo.  

Về việc giải quyết các vấn đề xã hội và thực hiện các chính sách ASXH cho các cộng đồng dân cư, Việt Nam là một trong những quốc gia đã hoàn thành sớm các mục tiêu Thiên niên kỷ, nhận được những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế.

Trong lĩnh vực ưu đãi xã hội, đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội là: Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; liệt sĩ và thân nhân của họ. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; người hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945; người hoạt động kháng chiến, hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đầy; người có công giúp đỡ cách mạng; người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học. Ngoài các đối tượng nêu trên, thanh niên xung phong cũng là đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội.

Như vậy, thông qua những chính sách, chương trình về bảo trợ, cứu trợ và trợ giúp xã hội, ưu đãi xã hội sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, không chỉ phát huy bản chất, chức năng của hệ thống ASXH và chính sách ASXH mà còn thực sự góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Điều này khẳng định sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với những người và gia đình có công với số lượng rất lớn ở Việt Nam, đặc biệt đề cao tính công bằng, góp phần ổn định tình hình của đất nước, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, vận động theo đi lên theo hướng tiến bộ, văn minh hiện đại, giầu chất văn hoá.

Đối với chính sách tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và dịch vụ cá nhân từng bước được hoàn thiện. Nhà nước có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường dịch vụ xã hội cơ bản, như nhà ở, giáo dục, y tế  ở các khu công nghiệp cho người thuộc diện thu hồi đất, cung cấp các dịch vụ cá nhân, như chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dịch vụ cho các đối tượng dễ bị tổn thương... Ngoài ra, Nhà nước còn ban hành chính sách phổ cập giáo dục, xã hội hóa y tế, nước sạch vệ sinh môi trường... cho người dân đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi.

2. Những thách thức đặt ra trong quá trình thực hiện an sinh xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn về ASXH. Việc tụt hậu khá xa so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới về an sinh xã hội, trở thành một thách thức đối với phát triển bền vững và hội nhập. So với đổi mới tư duy về mô hình kinh tế, đổi mới tư duy về mô hình ASXH và giải quyết các vấn đề xã hội còn chậm, vẫn nặng tư tưởng coi ASXH là trách nhiệm của Nhà nước, chưa thu hút được các thành phần kinh tế, các nguồn lực cho hoạt động quan trọng này. Trong khi đó, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước nhằm thực hiện ASXH còn hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách công, với diện che phủ thấp và mực hỗ trợ có hạn. Hệ thống chính sách ASXH hiện còn phân tán , chưa có sự gắn kết, tính thống nhất chưa cao và độ bao phủ thấp. Nguồn tài chính để thực hiện ASXH chủ yếu là từ ngân sách Nhà nước. Người dân vẫn chưa ý thức được nguyên tắc có đóng có hưởng trong hoạt động bảo hiểm.

Diện bao phủ của nhiều chính sách ASXH còn hẹp, một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt về giáo dục, chăm sóc y tế, sức khỏe dinh dưỡng; mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhìn chung còn thấp; kết quả đạt được chưa bền vững; tỷ lệ tái nghèo cao do người cận nghèo, người gặp rủi ro dễ rơi vào đói nghèo. Ngoài nhóm nghèo, đối tượng chính sách, người có công, nhiều nhóm xã hội khác chưa được tham gia và thụ hưởng ASXH.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ASXH vẫn mang tính chất phong trào, hiệu quả hạn chế. Nguồn lực cho ASXH và phúc lợi xã hội của các tỉnh chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước; chưa huy động được mạnh mé sự tham gia của toàn xã hội vào công tác bảo đảm ASXH và phúc lợi xã hội; chưa tạp ra sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai các chính sách ASXH.

Khi Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi cho hộ nghèo và hộ cận nghèo như: ưu đãi tín dụng; khám chữa bệnh cho người nghèo;  hỗ trợ giáo dục đào tạo; làm nhà; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... nên xu hướng “thích nghèo” đang dần ăn vào tư tưởng của một bộ phận không nhỏ của người dân. Vì vậy đã dẫn đến ý thức của người dân chưa cao, còn trông chờ và ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước.

Để ASXH được thực hiện tốt thì việc bảo đảm nguồn lực tài chính là rất quan trọng. Nguồn tài chính chi cho ASXH được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, như, ngân sách nhà nước, thu từ việc đóng BHXH, BHYT, các nguồn lực xã hội khác. Tuy nhiên, những năm qua, nguồn thu tài chính cho ASXH còn thấp nên việc thực hiện các mục tiêu ASXH gặp nhiều khó khăn.

3. Kết luận

Hơn 30 năm đổi mới với những thành tựu của ASXH mang lại, đã thể hiện cơ bản đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam hướng vào mục tiêu phát triển con người, thúc đẩy công bằng và tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của đất nước. Để chính sách này đảm bảo tốt hơn đời sống cho người dân, góp phần tích cực vào việc ổn định, an toàn xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước thì việc xây dựng và hoàn thiện Pháp luật về ASXH ở Việt Nam là hết sức cần thiết. Pháp luật về ASXH phải trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu lập pháp đã đạt được cũng như điều chỉnh các quan hệ mới theo điều kiện thực tế để Việt Nam có được một hệ thống ASXH phát triển, đủ sức chống đỡ với các rủi ro xã hội.(
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